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1 Nguyễn Duy Hải Đăng 21 7 2006 001206084205 0968307518 PP 01-Thg4 7:30 PM1 11A3

2 Ngô Công Nam 16 11 2006 027206006354 0908923284 PP 01-Thg4 7:30 PM1 11A3

3 Chu Thị Thu Diệu 17 10 2006 034306010170 0945829016 PP 01-Thg4 7:30 PM1 11A1

4 Đỗ Hoàng Minh Châu 04 10 2006 034306013204 0866709954 PP 01-Thg4 7:30 PM1 11A1

5 Nguyễn Vũ Thanh Trang 18 06 2006 036306017719 0967218089 PP 01-Thg4 7:30 PM1 11A2

6 Trịnh Nguyễn Hà Anh 05 05 2006 040306001294 0964050506 PP 01-Thg4 7:30 PM1 11A1

7 Trần Minh Nhật 02 10 2006 042206014170 0587244084 PP 01-Thg4 7:30 PM1 11A3

8 Dương Gia Huy 06 11 2006 051206000077 0933693211 PP 01-Thg4 7:30 PM1 11A1

9 Vũ Thị Minh Anh 21 04 2006 070306010874 0966425702 PP 01-Thg4 7:30 PM1 11A2

10 Nguyễn Hữu Thịnh 07 03 2006 074206008982 0767446590 PP 01-Thg4 7:30 PM1 11A3

11 Hồ Gia Hân 27 3 2006 075306018291 0779620725 PP 01-Thg4 7:30 PM1 11A1

12 Nguyễn Thành Danh 18 05 2005 079205031531 0348547500 PP 01-Thg4 7:30 PM1 11A2

13 Bùi Tín 18 05 2006 079206003830 0707185006 PP 01-Thg4 7:30 PM1 11A2

14 Trịnh Hải Đông 23 12 2006 079206034180 0812711711 PP 01-Thg4 7:30 PM1 11A1

15 Lương Thanh Vinh 16 02 2006 079206036742 0707496571 PP 01-Thg4 7:30 PM1 11A3

16 Nguyễn Khang An 08 04 2006 079206036967 0783261907 PP 01-Thg4 7:30 PM1 11A2

17 Vũ Minh Bảo 24 05 2006 079206037435 0931109424 PP 01-Thg4 7:30 PM1 11A3

18 Nguyễn Thu Hiền 10 4 2006 079306000760 0843148978 PP 01-Thg4 7:30 PM1 11A1

19 Phạm Thị Thanh Nhàn 13 05 2006 079306001429 0886476609 PP 01-Thg4 7:30 PM1 11A2

20 Trần Hoàng Khánh Đan 14 03 2006 079306023346 0933793863 PP 01-Thg4 7:30 PM1 11A2

21 Huỳnh Lê Thiên Trang 01 06 2006 079306033759 0932639475 PP 01-Thg4 7:30 PM1 11A2

22 Nguyễn Hồng Diễm My 27 08 2006 079306040240 0787683804 PP 01-Thg4 7:30 PM1 11A2

23 Lê Nam Khánh 09 3 2006 Thẻ HS + GKS 0374326912 PP 01-Thg4 7:30 PM1 11A1

24 Vũ Ngọc Yến Trâm 23 7 2006 Thẻ HS + GKS 0976979268 PP 01-Thg4 7:30 PM1 11A1

25 Phạm Hải Ánh 28 9 2006 034306008982 0395143764 PP 01-Thg4 7:30 PM2 11A5

26 Lương Thị Khánh Huyền 10 11 2006 040306020783 0357819684 PP 01-Thg4 7:30 PM2 11A5

27 Nguyễn Thị Cẩm Ly 15 09 2006 042306003774 0932913446 PP 01-Thg4 7:30 PM2 11A4

28 Hoàng Ngọc Nghĩa 24 11 2006 046206010720 0906891770 PP 01-Thg4 7:30 PM2 11A3

29 Trương Thị Mộng Hoài 04 10 2006 046306006769 0376743560 PP 01-Thg4 7:30 PM2 11A4

30 ĐẶNG THẾ GIA BẢO 04 02 2006 049206002770 0965024700 PP 01-Thg4 7:30 PM2 11A4

31 Võ Ngọc Hùng 01 12 2006 051206010508 0703059989 PP 01-Thg4 7:30 PM2 11A4

32 Phạm Minh Tài 10 12 2006 052206016155 0913835539 PP 01-Thg4 7:30 PM2 11A5

33 Nguyễn Trần Phương Uyên 28 06 2006 060306010806 0901976087 PP 01-Thg4 7:30 PM2 11A4

34 Phu Vạn Thọ 26 07 2006 068206000046 0932716994 PP 01-Thg4 7:30 PM2 11A4

35 Nguyễn Ngọc Mai Linh 20 01 2006 068306000644 0338103115 PP 01-Thg4 7:30 PM2 11A3

36 Chu Thế Minh Long 11 11 2006 074206000562 0909182903 PP 01-Thg4 7:30 PM2 11A5

37 Bùi Hồng Phúc 11 10 2006 077206010198 0392715010 PP 01-Thg4 7:30 PM2 11A3

38 Phạm Thị Ngọc Phương 07 07 2005 077305010516 0703212751 PP 01-Thg4 7:30 PM2 11A4

39 BÙI CHÍ QUỐC 23 10 2006 079206005815 0865547230 PP 01-Thg4 7:30 PM2 11A5

40 Đặng Thiên Ân 20 12 2006 079206025760 0702810927 PP 01-Thg4 7:30 PM2 11A5

41 Trần Du Quang Trí 21 2 2006 079206027805 0903886243 PP 01-Thg4 7:30 PM2 11A4

42 Phạm Quỳnh Phương 30 01 2006 079306000211 0378333712 PP 01-Thg4 7:30 PM2 11A5

43 Phạm Nguyễn Quỳnh Hương 28 09 2006 079306017479 0766851754 PP 01-Thg4 7:30 PM2 11A4

44 Trần Bảo Anh 07 01 2006 079306018870 0938932995 PP 01-Thg4 7:30 PM2 11A4

45 Phạm Gia Hân 03 07 2006 079306020593 0933987506 PP 01-Thg4 7:30 PM2 11A4

46 Nguyễn Minh Hồng Gia Bảo 14 09 2006 079306021489 0971534311 PP 01-Thg4 7:30 PM2 11A5

47 Nguyễn Ngọc Anh 07 04 2006 079306028633 0389667389 PP 01-Thg4 7:30 PM2 11A5

48 Nguyễn Ngọc Huỳnh Như 04 12 2006 079306042341 0982756753 PP 01-Thg4 7:30 PM2 11A5
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